
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà N u  n      u  n 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà N u  n       u   u     

                                        2. Bà N u  n P ươn  Dun      

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Đặn  Lê  rườn  An –   ư    Tòa án nhân dân 

 u ện Dầu  iến , tỉn  Bìn  Dươn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 
tham gia phiên tòa: Ông N u  n Quan     n  - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở  òa án n ân dân  u ện Dầu  iến , tỉn  

Bìn  Dươn  xét xử sơ t ẩm côn    ai vụ án t ụ l  số: 543/2016/TLST- DS ngày 22 

t án  8 năm 2016 v  tranh c ấp qu  n sở  ữu tài sản liên quan đến tài sản b  cưỡn  

c ế để t i  àn  án và  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất t eo Qu ết đ n  đưa vụ 

án ra xét xử số 46/2017/QĐXX-ST ngày 19 tháng 6 năm 2017,  iữa các đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: C   Ngu  n     Bíc  P, sin  năm 1974 

                           Anh Vươn   u   , sin  năm 1968 

 C n  n ụ tại:  p  , x  M,  u ện D, Bìn  Dươn . 

 N ười đại diện t eo ủ  qu  n: C   N u  n Bích T, sin  năm 1967; n ụ tại: 

 p  , x  M, huyện D, tỉn  Bìn  Dươn  (t eo văn bản ủ  qu  n n à  31/10/2016).                        

2. Bị đơn: Bà N u  n     B, sin  năm 1942 

                  Ôn  N u  n Văn M, sin  năm 1939  

 C n  n ụ tại:  p  , x  M,  u ện D, Bìn  Dươn . 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN DẦU TIẾNG 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 39/2017/DS-ST 

Ngày: 12-7-2017 

V/v tran  c ấp qu  n sở  ữu 

tài sản liên quan 

đến tài sản b  cưỡn  c ế để t i 

hành án 

và  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử 

dụn  đất. 
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 N ười đại diện t eo ủ  qu  n: Ôn  Lê Văn I, sin  năm 1942; n ụ tại:  p  , 

xã M, hu ện D, tỉn  Bìn  Dươn  (t eo văn bản ủ  qu  n n à  31/10/2016). 

 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 3.1. Anh N u  n Văn L, sin  năm 1961 

  K  :  p  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

 C ổ ở: 36B Đườn  75,   u p ố 2, p ườn   , Quận V,   àn  p ố  ồ Chí 

Minh. 

 3.2. C   N u  n      u ết T, sin  năm 1964 

 N ụ tại:  p 2, x  B,  u ện D, tỉn   â  Nin . 

 3.3. C   N u  n Bíc   , sin  năm 1967 

 N ụ tại:  p  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

 3.4. Anh N u  n  ữu  2,sin  năm 1971 

 N ụ tại:  p  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

 3.5. Anh N u  n   àn  P, sin  năm 1976 

 N ụ tại:  p  , xã M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

 3.6. Anh N u  n Xuân L, sin  năm 1978 

 N ụ tại:  p  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

 3.7. C   N u  n     Kim  , sin  năm 1984 

 N ụ tại:  p  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

 3.8. Bà N u  n      ồn  C, sin  năm 1969 

 N ụ tại:  p  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

 3.9. C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D. 

 Đ a c ỉ: K u p ố 4B, t   trấn D,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . Do ôn  Đỗ  ấn 

Q – C i cục trưởn  đại diện.  

Đại diện n u ên đơn và n ười có qu  n lợi, n  ĩa vụ liên quan (c   T) có 

mặt tại p iên tòa.  Đại diện b  đơn (ôn  I) có mặt có mặt tại p iên tòa. N ười có 

qu  n lợi, n  ĩa vụ liên quan C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D, bà N u  n     

 ồn  C, c   Ngu  n     Kim  , c   N u  n      u ết T, anh N u  n Xuân L, 

anh N u  n   àn  P, anh N u  n  ữu  2 và anh N u  n Văn L  êu cầu  iải 

qu ết vắn  mặt. 

NỘI DUNG V  ÁN  
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* Theo đơn khởi kiện ngày 05/8/2016; đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện ngày 

16/12/2016; đơn yêu cầu khởi kiện  ổ sung ngày            và t i phiên t a đ i 

diện nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (chị Nguyễn Bích T) trình 

bày: 

Ôn  N u  n Văn M và bà N u  n     B có 08 n ười con  ồm: 

1/ N u  n Văn L, sin  năm 1961 

2/ N u  n     Tu ết  , sin  năm 1964 

3/ N u  n Bíc   , sin  năm 1967 

4/ N u  n  ữu  2, sin  năm 1971 

5/ N u  n     Bíc  P, sin  năm 1974 

6/ N u  n   àn  P, sin  năm 1976 

7/ N u  n Xuân L, sin  năm 1978 

8/ N u  n     Kim  , sin  năm 1984 

 rước năm 2010, ông M, bà B sinh sốn  tại ấp  , x  M. Năm 2010, n à, đất 

nơi ôn  M, bà B sin  sốn  t uộc qu   oạc  của N à nước nên b  t u  ồi và được 

cấp lại một   u đất có diện tíc  300 m
2
 t uộc t ửa đất số 247, tờ bản đồ số 9 tọa lạc 

tại ấp  , xã M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn , đ  được Ủ  ban n ân dân  u ện D cấp 

 iấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất, qu  n sở  ữu n à ở và tài sản   ác  ắn li n 

với đất số B 435470 (số vào sổ cấp GCN: C 00437) ngày 01/11/2011 do ông 

N u  n Văn M đứn  tên. 

Do vợ c ồn  c   P, anh T có  oàn cản   in  tế   ó   ăn,   ôn  có n à ở, 

nên ôn  M, bà B c n  các con đ   ọp  ia đìn  và t ốn  n ất tặn  c o  vợ c ồn  

c   P, anh T một p ần đất có diện tíc  134,4 m
2
 t uộc một p ần t ửa đất số 247, tờ 

bản đồ số 9 nêu trên để cất n à ở. Việc ông M, bà B tặn  c o vợ c ồn  c   P, anh T 

qu  n sử dụn  đất được t ể  iện tại biên bản  ọp  ia đìn  n à  31/12/2010, n ưn  

  ôn  có xác n ận của c ín  qu  n đ a p ươn  và cũn  c ưa làm t ủ tục c u ển 

qu  n sử dụn  đất. Sau   i được tặn , c o đất, vợ c ồn  c   P, anh T đ  xâ  dựn  

căn n à có diện tích 48,6m
2

 và 01 mái c e + n n xi măn  có diện tíc  21,10 m
2
, 

nằm sát bên căn n à ôn  M, bà B đan  sử dụn .  ừ   i xâ  n à đến na , vợ c ồn  

c   P, anh T sin  sốn  ổn đ n  tại n à, đất nà . 

 iện, C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D đ  ban  àn  Qu ết đ n  cưỡn  

c ế  ê biên tài sản và t ôn  báo bán đấu  iá tài sản của b  đơn là p ần đất và tài 

sản  ắn li n với đất t eo  iấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất số B 435470 để t ực 

 iện n  ĩa vụ t an  toán nợ của ông M, bà B theo Bản án số 54/2015/DSS  n à  

03/9/2015 của  òa án n ân dân  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . Việc C i cục   i  àn  

án dân sự  u ện D ban  àn  Qu ết đ n  cưỡn  c ế  ê biên tài sản nêu trên đ  ản  
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 ưởn  n  iêm trọn  đến qu  n và lợi íc   ợp p áp của vợ c ồn  c   P, anh T, vì 

tron    ối tài sản  ê biên có n à, đất của c   P, anh T.  

Do đó, c   P, an      ởi  iện  êu cầu  òa án buộc ôn  M, bà B tiếp tục t ực 

 iện  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất với diện tíc  đất 134,4 m
2
 t uộc một 

p ần t ửa đất số 247, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp  , x  M,  u ện D, tỉnh Bình 

Dươn  mà ông M, bà B đ  tặn  c o vợ c ồn  c   P, anh T vào năm 2010. Đồn  

t ời,  êu cầu côn  n ận căn n à có diện tíc  48,6m
2
 và 01 mái c e + n n xi măn  

có diện tíc  21,10 m
2  

xâ  dựn  trên diện tíc  đất 92,3 m
2
 là tài sản riên  của vợ 

c ồn  c   P, anh T. 

Q a trìn  làm việc và tại p iên tòa, c   P, anh   xin r t một p ần  êu cầu 

  ởi  iện, c   P, anh T  êu cầu ôn  M, bà B p ải tiếp tục t ực  iện  ợp đồn  tặn  

c o đối với diện tíc  đất qua đo đạc t ực tế có diện tíc  92,3 m
2
. Đối với diện tích 

đất 42,1 m
2
, c   P, anh     ôn  tran  c ấp,   ôn   êu cầu  iải qu ết. 

C   P, anh T t ốn  n ất với sơ đồ bản v  n à, đất tran  c ấp do C i n án  

Văn p òn  đăn     đất đai  u ện D cun  cấp n à  07/12/2016 và đồn    với  iá 

tr  tài sản đ  được  ội đồn  đ n   iá xác đ n   iá tr . 

* T i  ản tự khai và t i phiên t a đ i diện bị đơn (ông Lê Văn I) trình bày:  

Ôn  N u  n Văn M, bà N u  n     B t ốn  n ất với lời trìn  bà  của vợ 

c ồn  c   P, anh T v  việc ông M, bà B có tặn  c o vợ c ồng c   P, anh T  một 

p ần đất có diện tíc  134,4 m
2
 để xâ  dựn  n à ở vào năm 2010. Việc tặn  c o đất 

được t ể  iện tại biên bản  ọp  ia đìn  n à  31/12/2010 có sự t ốn  n ất của các 

t àn  viên tron   ia đìn . Sau   i được tặn  c o đất, vợ c ồn  c   P, anh T đ  xâ  

dựn  nhà và sử dụn  ổn đ n  đến na . 

C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D đ  ban  àn  Qu ết đ n  cưỡn  c ế  ê 

biên tài sản và t ôn  báo bán đấu  iá tài sản của ông M, bà B là p ần đất và tài sản 

 ắn li n với đất t eo  iấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất số B 435470 để t ực 

 iện n  ĩa vụ t an  toán nợ của ông M, bà B t eo bản án số 54/2015/DSS  n à  

03/9/2015 của  òa án n ân dân  u ện D, tron  tài sản b   ê biên có n à và đất của 

vợ c ồn  c   P, an   . 

 rước  êu cầu   ởi  iện của vợ c ồn  c   P, an   , ông M, bà B đồn     iao 

cho c   P, an    sử dụn  diện tíc  đất 92,3 m
2
 t uộc một p ần t ửa đất số 247, tờ 

bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . Ông M, bà B xác 

đ n  căn n à có diện tíc  48,6m
2

 và 01 mái c e + n n xi măn  có diện tíc  21,10 

m
2
 là tài sản của c   P ượn , an    uấn. 

Ông M, bà B t ốn  n ất với sơ đồ bản v  n à, đất tran  c ấp do C i n án  

Văn p òn  đăn     đất đai  u ện D cun  cấp n à  07/12/2016 và   iá tr  tài sản đ  

được  ội đồn  đ n   iá xác đ n   iá tr . 
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* Qúa trình làm việc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (anh L, chị T, 
anh T2, anh P, anh L, chị H) trình bày:  

 rước năm 2010, ôn  M, bà B sốn  tại ấp  , x  M,  u ện D. Năm 2010, n à, 

đất của ôn  M, bà B t uộc qu   oạc  của N à nước nên b  t u  ồi và được N à 

nước cấp lại một   u đất có diện tíc  300 m
2
 t uộc t ửa đất số 247, tờ bản đồ số 9, 

tọa lạc tại ấp  , x  M,  u ện D đ  được Ủ  ban n ân dân  u ện D cấp  iấ  c ứn  

n ận qu  n sử dụn  đất, qu  n sở  ữu n à ở và tài sản   ác  ắn li n với đất số vào 

sổ cấp GCN: C 00437 n à  01/11/2011, do ôn  N u  n Văn M đứn  tên. 

Do vợ c ồn  N u  n     Bíc  P, Vươn   u      ôn  có n à ở, nên ông M, 

bà B cùng các con là L, Bích T, T, T2, P, Xuân L, H đ   ọp  ia đìn , bàn bạc t ốn  

n ất tặn  c o vợ c ồn  P,   một p ần đất để xâ  n à ở, p ần đất tặn  c o vợ 

c ồn  P,   t uộc một p ần t ửa đất số 247, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp  , xã M, 

 u ện D. Việc  ia đìn   ọp tặn  c o vợ c ồn  P,   đất có làm Biên bản  ọp  ia 

đìn  vào n à  31/12/2010, n ưn    ôn  có xác n ận của c ín  qu  n đ a p ươn  

và cũn    ôn  làm t ủ tục c u ển qu  n sử dụn  đất c o vợ c ồn  P,  . Sau   i 

được tặn  c o đất, vợ c ồn  P,   tiến  àn  xâ  dựn  n à ở đến na ,   ôn  ai tran  

c ấp.   

Na , n à, đất vợ c ồn  P,   đan  sử dụn  b  C i cục   i  àn  án dân sự 

 u ện D  ê biên để t ực  iện n  ĩa vụ t an  toán nợ của ôn  M, bà B. Anh L, c   

T, anh T2, anh P, anh Xuân L, c     xác đ n  đất là của ôn  M, bà B, còn n à là do 

vợ c ồn  P,   xâ  dựn , anh L, c   Bích T, anh T2, anh P, anh Xuân L, c   H 

  ôn  có    iến tran  c ấp  ì đối với n à, đất nà .  

An  L, c    , anh T2, anh P, anh Xuân L, c     t ốn  n ất với sơ đồ bản v  

n à, đất tran  c ấp do C i n án  Văn p òn  đăn     đất đai  u ện D cun  cấp 

n à  07/12/2016 và đồn    với  iá tr  tài sản đ  được  ội đồn  đ n   iá xác đ n  

giá tr .  

* Qúa trình làm việc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ( à C) trình 
bày:  

Theo Bản án số 54/2015/DSS  n à  03/09/2015 của Tòa án nhân dân  u ện 

D, tỉn  Bìn  Dươn  t ì ôn  N u  n Văn M và bà N u  n     B có trác  n iệm 

t an  toán c o tôi số ti n 425.000.000 đồn . Sau   i n ận được Bản án, tôi làm 

đơn  êu cầu t i  àn  án, n ưn  c o đến na  vợ c ồn  ôn  M, bà B vẫn c ưa t i 

 àn  án trả nợ c o tôi, tôi đan   iữ bản c ín   iấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất 

số C 00437 được Ủ  ban n ân dân  u ện D cấp c o ôn  N u  n Văn M. 

 iện na , C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D đ  tiến  àn   ê biên biên và 

bán đấu  iá tài sản của ôn  M, bà B (n à và đất) để t i  àn  trả nợ c o tôi.  u  

n iên, các con của ôn  M, bà B   ởi  iện tran  c ấp tài sản là đất và n à đ  được 
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 ê biên. Việc tran  c ấp  iữa các con của ôn  M, bà B với ôn  M, bà B t ì tôi 

  ôn  có    iến  ì.  ôi c ỉ  êu cầu  òa án bảo vệ qu  n và lợi íc   ợp p áp của 

tôi. 

* Qúa trình làm việc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Chi cục Thi 
hành án dân sự huyện D) trình bày:  

- Căn cứ vào Bản án số 54/2015/DSS  n à  03/9/2015 của Tòa án nhân dân  

 u ện Dầu  iến , tỉn  Bìn  Dươn . 

- Căn cứ các Qu ết đ n  t i  àn  án số 286/QĐ-CCTHA ngày 16 tháng 10 

năm 2015 và Qu ết đ n  t i  àn  án số 246/QĐ-CC  A n à  13 t án  10 năm 

2015 của C i cục trưởn  C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

N à  11/01/2016, C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn  đ  

ban  àn  Qu ết đ n  số 43/QĐ-CC  A v  cưỡn  c ế  ê biên, xử l  tài sản của 

ôn  N u  n Văn M và bà N u  n     B để đảm bảo t i  àn  án.  ài sản  ê biên, 

xử l   ồm: 

Qu  n sử dụn  đất đối với   u đất t uộc t ửa đất số 247, tờ bản đồ số 9  iấ  

c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất số B  435470, số vào sổ cấp Giấ  c ứn  n ận: 

CH00437 do Ủ  ban n ân dân  u ện D cấp n à  01/11/2011 c o ôn  N u  n Văn 

M đứn  tên qu  n sử dụn  đất, c n  tài sản là n à ở và côn  trìn  xâ  dựn   ắn 

li n trên đất tọa lạc tại ấp  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

Các con của ôn  M, bà B là vợ c ồn  an   , c   P tran  c ấp và c o rằn  

năm 2010, ôn  M, bà B đ  c o vợ c ồn  an   , c   P một p ần đất có diện tíc  

92,3 m
2
 nằm tron  t ửa đất số 247, tờ bản đồ số 9 đ  được Ủ  ban n ân dân  u ện 

D cấp  iấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất do ôn  N u  n Văn M đứn  tên, việc 

tặn  c o c ỉ nói miện  và  ọp  ia đìn . C n  năm 2010, an   , c   P đ  tiến  àn  

xâ  dựn  căn n à cấp 4 có diện tíc  48,6 m
2
, 01 mái  iên+n n xi măn  có diện tíc  

21,10 m
2
 trên diện tíc  đất được tặn  c o. N à, đất trên  iện C i cục   i  àn  án 

dân sự  u ện D đ  tiến  àn   ê biên, xử l . Na , an   , c   P   ởi  iện  êu cầu 

 òa án côn  n ận căn n à cấp 4 có diện tíc  48,6 m
2
, 01 mái  iên+n n xi măn  có 

diện tíc  21,10 m
2
 là tài sản của an   , c   P và  êu cầu ôn  M, bà B p ải t ực  iện 

 ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất đối với diện tíc  đất 92,3 m
2
. 

   rước  êu cầu của an   , c   P, C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D xác 

đ n  căn n à cấp 4 có diện tíc  48,6 m
2
, 01 mái  iên+n n xi măn  có diện tíc  

21,10 m
2
 là tài sản của vợ c ồn  an   , c   P, vì  iện na  an   , c   P đan  quản 

l , sử dụn . Đối với  êu cầu v  đất, C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D   ôn  

đồn   , vì đất đ  được Ủ  ban n ân dân  u ện D cấp  iấ  c ứn  n ận qu  n sử 

dụn  đất do ôn  N u  n Văn M đứn  tên.  

 ại p iên tòa, đại diện Viện  iểm sát n ân dân  u ện Dầu  iến  p át biểu   

 iến: 
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V  tố tụn : N ữn  n ười tiến  àn  tố tụn  và n ữn  n ười t am  ia tố tụn  

đ  t ực  iện đ n  qu  đ n  của Bộ luật  ố tụn  dân sự tại  òa án cấp sơ t ẩm.  

V  nội dun : Đối với căn n à có diện tíc  48,6 m
2
, 01 mái  iên+n n xi măn  

có diện tíc  21,10 m
2
, n u ên đơn, b  đơn và n ười có qu  n lợi, n  ĩa vụ liên 

quan đ u xác đ n  tài sản nà  là do vợ c ồn  nguyên dơn xâ  dựn , do đó  êu cầu 

của nguyên đơn có cơ sở c ấp n ận. Đối với  êu cầu tiếp tục t ực  iện  ợp đồn  

tặn  c o đối với diện tíc  đất 92,3 m
2
, các đươn  sự đ u t ừa n ận p ần đất nà  do 

b  đơn tặn  c o n u ên đơn vào năm 2010.  u  n iên, việc tặn  c o qu  n sử 

dụn  đất  iữa các đươn  sự   ôn  tuân t ủ qu  đ n  p áp luật,   ôn  có xác n ận 

của c ín  qu  n đ a p ươn ,  êu cầu của n u ên đơn   ôn  có cơ sở c ấp n ận. 

Đ  n   ,  ội đồn  xét xử   ôn  c ấp n ận  êu cầu tiếp tục t ực  iện  ợp đồn  

tặn  c o đối với diện tíc  đất 92,3 m
2
 của n u ên đơn. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN   

 [1] V  t ủ tục: 

N ười có qu  n lợi, n  ĩa vụ liên quan ôn  N u  n Văn L, bà N u  n     

 u ết T ông N u  n  ữu T2, ông N u  n   àn  P, ông N u  n Xuân L, bà 

N u  n     Kim H, bà N u  n      ồn  C và C i cục   i  àn  án dân sự  u ện 

D có  êu cầu vắn  mặt, căn cứ Đi u 227 của Bộ luật  ố tụn  dân sự,  ội đồn  xét 

xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt  ọ. 

 [2] V  nội dun : 

Nguyên đơn (c   P, anh T) c o rằn : N u ên đơn là con của b  đơn. Do vợ 

c ồn  n u ên đơn có  oàn cản   in  tế   ó   ăn, nên năm 2010 b  đơn đ  tặn  

c o n u ên đơn một p ần đất có diện tíc  134,4 m
2
 t uộc một p ần t ửa đất số 

247, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp  , x  M để cất n à ở, t ửa đất số 247 này b  đơn 

đ  được Ủ  ban n ân dân  u ện D cấp  iấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất n à  

01/11/2011. Việc b  đơn tặn  c o đất, có sự t ốn  n ất của các t àn  viên tron   ia 

đìn , t ể  iện tại biên bản  ọp  ia đìn  n à  31/12/2010, n ưn    ôn  có c ín  

qu  n đ a p ươn  xác n ận cũn  n ư   ôn  làm t ủ tục c u ển qu  n sử dụn  đất. 

Sau   i được tặn  c o đất, n u ên đơn đ  xâ  dựn  căn n à có diện tíc  48,6m
2

  và 

01 mái c e + n n xi măn  có diện tíc  21,10 m
2
, n u ên đơn đ  sử dụn  ổn đ n  

n à, đất nà . N à  11/01/2016, C i cục   i  àn  án dân sự  u ện D, tỉn  Bìn  

Dươn  đ  ban  àn  Qu ết đ n  số 43/QĐ-CC  A v  cưỡn  c ế  ê biên, xử l  tài 

sản của b  đơn để t ực  iện n  ĩa vụ t an  toán nợ của b  đơn t eo Bản án số 

54/2015/DSS  n à  03/9/2015 của  òa án n ân dân  u ện D. Việc C i cục   i 

 àn  án dân sự  u ện D ban  àn  Qu ết đ n  cưỡn  c ế  ê biên tài sản nêu trên đ  

làm ản   ưởn  n  iêm trọn  đến qu  n và lợi íc   ợp p áp của n u ên đơn, vì 

tron    ối tài sản  ê biên có n à của n u ên đơn xâ  dựn  và một p ần đất được b  

đơn tặn  c o cất n à. Do đó, n u ên đơn   ởi  iện  êu cầu b  đơn p ải tiếp tục 

t ực  iện  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất đối với p ần đất qua đo đạc t ực tế 
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có diện tíc  92,3 m
2
 t uộc một p ần t ửa đất số 247, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp  , 

x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn  tr   iá 41.535.000 đồn  (bốn mươi mốt triệu năm 

trăm ba mươi lăm n àn đồn ) và côn  n ận căn n à có diện tíc  48,6m
2
 tr   iá 

74.236.500 đồn ,
 
01 mái c e + n n xi măn  có diện tíc  21,10 m

2
 tr   iá 5.612.600 

đồn  được xâ  dựn  trên đất là tài sản của n u ên đơn. 

[3] Xét  êu cầu của n u ên đơn v  việc  êu cầu b  đơn tiếp tục t ực  iện 

 ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất đối với diện tíc  đất 92,3 m
2
: 

Q a trìn  làm việc cũn  n ư tại p iên tòa, n u ên đơn c o rằn  năm 2010 b  

đơn đ  tặn  c o n u ên đơn p ần đất có diện tíc  92,3 m
2
, việc tặn  c o thể  iện 

tại biên bản  ọp  ia đìn  n à  31/12/2010. B  đơn t ốn  n ất với lời trìn  bà  của 

n u ên đơn.   eo Đi u 129 Luật đất đai năm 2003 qu  đ n ,  ồ sơ tặn  c o qu  n 

sử dụn  đất p ải nộp tại văn p òn  đăn     qu  n sử dụn  đất; Văn bản cam  ết 

tặn  c o  oặc  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất p ải có c ứn  t ực của Ủ  ban 

nhân dân x  nơi có đất  oặc c ứn  n ận của côn  c ứn  n à nước. Tuy nhiên, 

Biên bản  ọp  ia đìn  n à  31/12/2010 có nội dun  t ốn  n ất tặn  c o n u ên 

đơn đất, n ưn    ôn  có xác n ận của c ín  qu  n đ a p ươn  là   ôn  đ n  qu  

đ n  p áp luật. Đồn  t ời,   i tặn  c o n u ên đơn qu  n sử dụn  đất, b  đơn c ưa 

được N à nước cấp  iấ  c ứn  n ận qu  n sử dụn  đất đối với diện tíc  đất b  đơn 

tặn  c o. Do đó,  êu cầu   ởi  iện của n u ên đơn là   ôn  có căn cứ c ấp n ận. 

[4]   eo đơn   ởi  iện n à  05/8/2016, n u ên đơn  êu cầu b  đơn p ải tiếp 

tục t ực  iện  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất với diện tíc  134,4 m
2
. Ngày 

16/12/2016, n u ên đơn xin t a  đổi một p ần  êu cầu và tại p iên tòa n u ên đơn  

 êu cầu b  đơn p ải tiếp tục t ực  iện  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất với 

diện tíc  92,3 m
2
, đối với diện tíc  42,1 m

2
 còn lại n u ên đơn   ôn  tran  c ấp. 

Do đó,  ội đồn  xét xử đìn  c ỉ   ôn  xem xét  iải qu ết.   

[5] Xét  êu cầu của n u ên đơn v  việc  êu cầu côn  n ận n à, đất là tài sản 

của n u ên đơn:  

Q a trìn  làm việc cũn  n ư tại p iên tòa, n u ên đơn c o rằn , sau khi 

được tặn  c o đất (năm 2010), năm 2011 n u ên đơn đ  xâ  dựn  căn nhà có diện 

tích 48,6m
2
,
 
01 mái c e + n n xi măn  có diện tíc  21,10 m

2
 trên p ần đất được 

tặn  c o ở ổn đ n  đến na . B  đơn, cũn  n ư n ười có qu  n lợi, n  ĩa vụ liên 

quan đ u xác đ n , căn n à n u ên đơn đan  sử dụn  là của n u ên đơn xâ  dựn . 

N ư vậ , đâ  là tìn  tiết   ôn  cần p ải c ứn  min  t eo qu  đ n  tại điểm a 

K oản 1 Đi u 92 của Bộ luật  ố tụn  dân sự.  u  n iên, n à và mái c e + n n xi 

măn  được xâ  dựn  trên t ửa đất số 247 t uộc qu  n sử dụn  của ôn  M, bà B, vì 

vậ ,  iao ôn  M, bà B sở  ữu n à và mái c e + n n xi măng, ông M, bà B thanh 

toán  iá tr  tài sản bằn  ti n c o vợ c ồn  c   P, an    là p    ợp.   

[6] Xét    iến của đại diện Viện  iểm sát n ân dân  u ện Dầu  iến : Kiểm 

sát viên đ  n      ôn  c ấp n ận  êu cầu của n u ên đơn đối với  êu cầu tiếp tục 
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t ực  iện  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất đối với p ần đất có diện tíc  92,3 

m
2
 và đ  n    c ấp n ận  êu cầu của n u ên đơn đối với  êu cầu côn  n ận căn 

n à có diện tíc  48,6m
2
,
 
01 mái c e + n n xi măn  có diện tíc  21,10 m

2
 là tài sản 

của n u ên đơn là p    ợp. 

Do  êu cầu của n u ên đơn v  việc tran  c ấp  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử 

dụn  đất   ôn  được c ấp n ận, nên n u ên đơn p ải c  u án p í t eo qu  đ n  

p áp luật. Đối với  êu cầu tran  c ấp qu  n sở  ữu tài sản của n u ên đơn được 

c ấp n ận, nên b  đơn p ải c  u án p í t eo qu  đ n  p áp luật. 

Các đươn  sự p ải c  u án p í dân sự sơ t ẩm, c i p í đo đạc, đ n   iá theo 

qu  đ n  của p áp luật.  

Vì các l  trên, 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ vào các Đi u 26, 34, 35, 39, 147, 235, 266, 273 Bộ luật Tố tụn  dân 

sự năm 2015; Đi u 164, 169, 255 của Bộ luật Dân sự năm 2005; P áp lện  

10/2009/UBTVQH 12 n à  27/02/2009 của Ủ  ban   ườn  vụ Quốc  ội v  án 

p í, lệ p í  òa án. 

1. C ấp n ận  êu cầu   ởi  iện của n u ên đơn c   N u  n     Bíc  P, anh 

Vươn   u    đối với b  đơn bà N u  n     B, ôn  N u  n Văn M v  việc “ ran  

c ấp qu  n sở  ữu tài sản liên quan đến tài sản b  cưỡn  c ế để t i  àn  án”   

- Giao bà N u  n     B, ôn  N u  n Văn M sở  ữu căn nhà có diện tíc  

48,6m
2
,
 
01 mái c e + n n xi măn  có diện tích 21,10 m

2
 được xâ  dựn  trên t ửa 

đất số 247, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn  (  ôn  

kèm theo đất). 

- Bà N u  n     B, ôn  N u  n Văn M có trác  n iệm t an  toán c o c   

N u  n     Bíc  P, anh Vươn   u    số ti n 79.849.100 đồn  (bả  mươi c ín 

triệu tám trăm bốn mươi c ín n àn một trăm đồn )  iá tr  tài sản.    

Sau   i án có  iệu lực p áp luật,  ể từ n à  c   N u  n     Bíc  P, anh 

Vươn   u    có đơn  êu cầu t i  àn  án, nếu bà B, ôn  M   ôn  t an  toán số 

ti n trên t ì  àn  t án  bà B, ôn  M còn p ải c  u ti n l i t eo mức l i suất quy 

đ n  tại K oản 2 Đi u 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tươn  ứn  với t ời  ian c ậm 

thi hành án. 

2. K ôn  c ấp n ận  êu cầu   ởi  iện của n u ên đơn c   N u  n     Bíc  

P, anh Vươn   u    đối với b  đơn bà N u  n     B, ôn  N u  n Văn M v  việc 

“ ran  c ấp  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất” đối với diện tíc  đất 92,3 m
2
 

t uộc một p ần t ửa đất số 247, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp  , x  M,  u ện D, tỉn  

Bìn  Dươn . 
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3. Đìn  c ỉ  êu cầu   ởi  iện của n u ên đơn c   N u  n     Bíc  P, anh 

Vươn   u    đối với b  đơn bà N u  n     B, ôn  N u  n Văn M v  việc “ ran  

c ấp  ợp đồn  tặn  c o qu  n sử dụn  đất” đối với diện tíc  đất 42,1 m
2
 t uộc một 

p ần t ửa đất số 247, tờ bản đồ số 9 tọa lạc tại ấp  , x  M,  u ện D, tỉn  Bìn  

Dươn . 

4.  n p í:  

- Bà N u  n     B, ôn  N u  n Văn M p ải c  u 3.992.455 đồn  (ba triệu 

c ín trăm c ín mươi  ai n àn bốn trăm năm mươi lăm đồn ) ti n án p í dân sự sơ 

t ẩm. 

- C   N u  n     Bíc  P, anh Vươn   u    p ải c  u 2.076.750 đồn  ( ai 

triệu   ôn  trăm bả  mươi sáu n àn bả  trăm năm mươi đồn ) ti n án p í dân sự 

sơ t ẩm, được   ấu trừ vào 2.700.000 đồn  ( ai triệu bả  trăm n àn đồn ) ti n tạm 

ứn  án p í c   P, anh   đ  nộp t eo biên lai t u số 0011090 n à  19/8/2016 và biên 

lai t u số 000468 n à  20/12/2016 của C i cục   i  àn  án dân sự  u ện Dầu 

 iến .  oàn trả c o c   N u  n     Bíc  P, anh Vươn   u    số ti n 623.250 

đồn  (sáu trăm  ai mươi ba n àn  ai trăm năm mươi đồn ).  

 5. C i p í đo đạc: 

C i p í đo đạc là 674.928 đồn , c   N u  n     Bích P, anh Vươn   u    

đ  nộp xon . Bà B, ôn  M có trác  n iệm thanh toán cho c   N u  n     Bíc  P, 

anh Vươn   u    số ti n 337.464 đồn  (ba trăm ba mươi bả  n àn bốn trăm sáu 

mươi bốn đồn ).   

6. C i p í đ n   iá: 

C i p í đ n   iá là 650.000 đồn , c   N u  n     Bíc  P, anh Vươn   u    

đ  nộp xon . Bà B, ôn  M có trác  n iệm t an  toán c o c   N u  n     Bíc  P, 

anh Vươn   u    số ti n 325.000 đồn  (ba trăm  ai mươi lăm n àn đồn ).    

Đươn  sự có qu  n   án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 n à   ể từ n à  Tòa 

tuyên án. 

N ười có qu  n lợi, n  ĩa vụ liên quan vắn  mặt tại p iên tòa có qu  n 

  án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 n à   ể từ n à  n ận được bản án,  oặc  ể từ 

n à  bản án được niêm  ết côn    ai tại đ a p ươn  t eo Luật đ n . 

 rườn   ợp Bản án được t i  àn  t eo qu  đ n  tại Đi u 2 Luật t i  àn  án 

dân sự t ì n ười được t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự có qu  n 

t ỏa t uận t i  àn  án,  êu cầu cơ quan t i  àn  án, tự n u ện t i  àn  án  oặc b  

cưỡn  c ế t i  àn  án t eo qu  đ n  tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật t i  àn  án dân sự. 

  ời  iệu   ởi  iện t i  àn  án được t ực  iện t eo qu  đ n  tại Đi u 30 Luật t i 

 àn  án dân sự. 
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